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[bookmark: _Toc143937034]CHUYÊN ĐỀ: TẢ CÂY LƠP 4
Giải pháp 1: Rèn kỹ năng quan sát cây cối cho học sinh
	Khi hướng dẫn học sinh cách tạo lập văn bản miêu tả cây cối, nhiệm vụ mà giáo viên không thể không thực hiện là rèn kĩ năng quan sát cho học sinh. 
	Có nhà văn khi bàn về giá trị của văn bản miêu tả đã nhấn mạnh: muốn tạo ra những văn bản có giá trị, người viết cần phải biết quan sát. Bởi lẽ có quan sát con người mới có thể "phát hiện thêm những vẻ đẹp mới lạ của thế giới tự nhiên" và đó là điều kiện giúp cho người viết văn "có cái gì đó để nói". Quan sát chính là hoạt động giúp cho con người hiểu biết sâu hơn, rộng hơn. Vì vậy, em nào quan sát tinh vi, thấu đáo thì em đó sẽ nhận ra được những nét riêng biệt, đặc sắc của loài cây mình định tả để thể hiện trong bài viết. Nhằm thực hiện tốt những yêu cầu trên, tôi sử dụng các thao tác rèn kỹ năng như sau:
a) Quan sát tỉ mỉ các bộ phận của cây theo 1 trình tự hợp lý:      
	* Quan sát theo trình tự không gian (quan sát cây từ cao xuống thấp hay từ thấp lên cao, từ xa đến gần hoặc từ gần đến xa, ...)
	Ví dụ: Quan sát cây si. (trang 35, tiếng Việt 4, tập 1, bộ sách Cánh diều)
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Tôi hướng dẫn các em quan sát theo trình tự:
+ Quan sát từ xa: Từ xa nhìn lại
+ Quan sát khi đến gần:
- Gốc, rễ, thân, cành, lá, hoa, quả.
- Cảnh vật xung quanh tác động đến cây (nắng, gió, khí hậu, chim chóc, ong bướm, con người,…)
* Quan sát theo trình tự thời gian: là quan sát cây từ khi bé đến lúc trưởng thành, từ mùa này sang mùa khác hoặc quan sát từ sáng đến tối,… Trong khoảng thời gian ấy, cây có sự thay đổi rõ nét ở một hay một số bộ phận về độ lớn, màu sắc, đặc điểm, trạng thái do tác động của thời gian, thời tiết. Cây phát triển theo từng thời kì, lại cũng biến đổi theo mùa, theo mưa, nắng; có khi biến đổi theo ngày, giờ. Vì vậy, đối với hình thức quan sát này, tôi lưu ý học sinh về cách ghi chép những điều quan sát được theo đúng trật tự thời gian, làm nổi bật sự thay đổi của đối tượng và biết bày tỏ tình cảm, cảm xúc của bản thân với đối tượng miêu tả theo từng thời điểm nhất định.  
	Ví dụ: Hướng dẫn quan sát cây bàng (trang 36 tiếng Việt 4 tập 1 bộ sách Cánh diều) theo trình tự thời gian: 
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	- Mùa hè cây bàng thế nào? (Hết tầng lá nọ đến tầng lá kia che kín không cho một tia nắng nhỏ rọi được xuống đất … )
	- Sang cuối thu cây ra sao ? (Lá của nó ngả màu vàng tía,...đúng cái màu tía của lá bàng cuối thu).
	- Khi mùa đông đến ? (Cây bàng trụi không còn một lá, cành như khô lại, chỉ còn lác đác một vài chiếc lá, màu đỏ như đồng….ấy là mùa đông ...)
	Sau khi quan sát tôi hướng dẫn các em tự tổng hợp những điều quan sát được bằng cách ghi lại những đặc điểm cơ bản về màu sắc, hình dáng, ... của cây, của hoa. (Tôi lưu ý học sinh chọn những cái mới, cái riêng, cái độc đáo nhất để ghi). 	Song dù quan sát theo trình tự nào thì các em cũng phải dừng lại ở bộ phận chủ yếu, trọng tâm để quan sát kỹ hơn.
	b) Phối hợp các giác quan để quan sát:
	Đây là thao tác quan trọng nhất và có tính chất quyết định nhiều mặt. Thông thường học sinh chỉ dùng mắt để quan sát. Do đó, kết quả thu được thường chỉ là các nhận xét và cảm xúc gắn liền với thị giác. Song tôi đã hướng dẫn các em biết cách phối hợp nhịp nhàng các giác quan để quan sát.
	Ví dụ: Quan sát cây bàng (trang 36, tiếng Việt 4, tập 1, bộ sách Cánh diều): Tôi hướng dẫn như sau:
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Các em dùng mắt để quan sát từ xa xem hình dáng của nó như thế nào? Trông nó giống cái gì?…(cái ô khổng lồ, lâu đài nấm)
Em hãy dùng tay để sờ xem vỏ cây của cây bàng như thế nào (sần sùi, hơi nham nháp)
Em hãy dùng mắt và tai để quan sát và lắng nghe xem trên cây có những loài vật nào? Chúng làm gì? …
Với mỗi bộ phận của cây tôi đều có một câu hỏi gợi ý và giúp các em sử dụng từ ngữ để ghi lại những gì quan sát được. Nếu giáo viên  làm tốt thao tác này là đã góp phần vào sự thành công của việc rèn kỹ năng quan sát cây cối cho học sinh.

c) Quan sát theo cách kết hợp nhiều hình thức khác nhau: 
	Một bức tranh miêu tả sẽ trở nên cụ thể, thuyết phục người tiếp nhận khi người viết khắc họa bức tranh đó một cách chi tiết, sinh động, giống với thực tế khách quan. Để làm được điều đó, tôi hướng dẫn học sinh kết hợp nhiều hình thức quan sát khác nhau (không gian, thời gian, giác quan, ... và bày tỏ tình cảm của mình với đối tượng được miêu tả).
	Ví dụ: Khi miêu tả cây bàng, tả các bộ phận của cây thì quan sát và tả theo trình tự không gian, riêng lá bàng tôi định hướng cho các em quan sát để tả theo trình tự thời gian: xuân, hạ, thu, đông,... giúp bài văn thêm sinh động. Bên cạnh đó tôi luôn lưu ý học sinh kết hợp nhiều giác quan để quan sát và lựa chọn được những nét riêng biệt, độc đáo của cây để miêu tả. 
	Với cách làm như trên học sinh lớp tôi đã biết quan sát kĩ đối tượng và ghi chép được những cái mới, cái riêng cái độc đáo thể hiện trên bài làm của mình.
[bookmark: _hlio99fvxogw][bookmark: _Toc143937035]	Giải pháp 2: Rèn cách viết câu văn có sử dụng biện pháp nghệ thuật
	Bài văn miêu tả hay phải là bài văn có nhiều câu văn liên tưởng độc đáo, thú vị. Vì thế, ngoài những câu văn có kết cấu đơn giản đã học trong môn luyện từ và câu như: Ai làm gì ? Ai thế nào ? Ai là gì ? Giáo viên cần hướng dẫn các em liên tưởng các bộ phận của cây với những hình ảnh ấn tượng tạo được câu văn có tính nghệ thuật. Học sinh lớp 4 kiến thức về nghệ thuật với các em còn khó hiểu. Nếu giáo viên không dạy thì các em khó mà nắm bắt được. Để đưa nghệ thuật vào trong văn có rất nhiều biện pháp nhưng đối với học sinh ở lứa tuổi này, hai biện pháp nghệ thuật phù hợp nhất là so sánh và nhân hóa.
	a)  Hướng dẫn học sinh viết câu văn có hình ảnh so sánh: 
	Ví dụ: Khi dạy bài “Luyện tập tả cây cối” 
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	- Bác bàng như một chiếc ô to khổng lồ, che nắng, che mưa, cho bóng mát lớp em.
	- Từ xa nhìn lại, cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ. Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hồng tươi. Hàng ngàn búp nõn là hàng ngàn ngọn nến trong xanh.
	Với những câu văn này tôi hướng dẫn để các em nắm chắc được biện pháp so sánh bằng cách sau:
	Ví dụ: Câu “Bác bàng như một chiếc ô to khổng lồ, che nắng, che mưa, cho bóng mát lớp em.”. 
	Tôi phân tích cách sử dụng biện pháp so sánh: Tác giả lấy hình ảnh chiếc ô để tả sự che mát của cây bàng. 
	Để thấy được tính ưu việt của biện pháp nghệ thuật này tôi lấy một câu khác để mô tả bông hướng dương: “Cây bàng rất cao và xòe tán rộng”. Và yêu cầu học sinh nhận xét xem câu nào hay hơn. Dĩ nhiên là câu thứ nhất, 100% học sinh được hỏi đều trả lời như vậy. “Hay hơn vì sao ?” Các em trả lời: “Vì sử dụng biện pháp nghệ thuật so sánh”. 
	Muốn các em vững vàng hơn về cách so sánh tôi lại đưa ra một câu văn nữa: “Bông hướng dương như chiếc đĩa màu vàng.”
	Yêu cầu học sinh nhận xét, so sánh với câu thứ nhất. Khi các em khẳng định câu thứ ba không hay bằng câu đầu, tôi đặt câu hỏi: 
	“Tại sao cả hai câu đều sử dụng biện pháp so sánh mà câu đầu lại hay hơn ?” và giải thích “Ở câu thứ nhất, tác giả dùng hình ảnh chiếc ô che mưa nắng” - một hình ảnh đẹp, sinh động và rất độc đáo để so sánh vì vậy đã làm cho cây bàng cao lớn hơn. Còn câu thứ ba chỉ nêu được cao lớn của cây. Từ đó, giúp học sinh hình thành sự hiểu biết: Khi so sánh muốn làm cho một sự vật đẹp hơn phải so sánh với sự vật khác giống nó nhưng đẹp hơn, có những nét độc đáo, nổi bật hơn nó.
	b) Hướng dẫn học sinh viết câu có hình ảnh nhân hóa:
	Đây là biện pháp quen thuộc với các em. Các em được tiếp xúc từ khi còn trong vòng tay bế bồng của mẹ qua những lời ru cái cò, cái vạc,… Rồi những câu chuyện cổ tích của bà, của cô giáo, các em đã được tiếp xúc với cả một thế giới phong phú nghệ thuật nhân hoá. Ngoài ra trong chương trình lớp 4, ngay từ đầu năm các em cũng đã được tìm hiểu về biện pháp nghệ thuật này. Để học sinh thấy được sự ưu việt của biện pháp này, tôi đã cho các em so sánh các cặp câu: 

	A
	B

	- Cây bằng lăng hoa màu tím
	- Chị bằng lăng tim tím nhớ thương.

	-  Gốc hồng màu đen xám.

	- Gốc hồng như một người mẹ già đi trong bộ áo xám đen nhường sắc non xanh cho hoa, cho lá.

	- Bông hồng nhung vươn cao.
	- Cô hồng nhung kiêu hãnh vươn cao, hình như nó rất tự hào với sắc đẹp của mình.


	Không khó khăn cho học sinh trong việc lựa chọn, tất cả đều có chung một câu trả lời: Những câu văn ở cột B hay hơn những câu văn ở cột A.
	- Nó hay hơn vì sao ? Nhiều học sinh lúng túng trước câu hỏi này. Tôi nghĩ giáo viên cần lí giải: Câu ở cột B hay hơn vì đã sử dụng biện pháp nhân hóa: chị chuối, cô hồng nhung… trở nên sinh động, đáng yêu vì đã có những suy nghĩ, tính cách của con người.
	Sau khi các em nắm bắt được tác dụng của biện pháp này, tôi giới thiệu cho các em cách nhân hoá sự vật.
	+ Gọi cây cối  như gọi người.
	Chúng ta có thể gọi tên sự vật như khi gọi tên người: Cô thược dược, bác phượng già, chị mười giờ, anh bàng ,…
	+ Gắn suy nghĩ, tính cách, hoạt động của người vào cây cối.
	- Anh bàng đứng sừng sững trước sân bảo vệ em.
	- Đào bích cười tươi roi rói.
	- Hông nhung mặc bộ váy kiêu sa...
	+ Tâm sự, trò chuyện với cây như tâm sự với người.
	- Bàng ơi hãy thư giãn cùng ta trong những giờ ra chơi nhé !
	- Hồng nhung ơi hãy luôn là bạn tốt của ta nhé ! ...
	Cụ thể, tôi cho các em luyện tập ngay bằng một số bài tập vào buổi hai với đề bài: 
	1. Viết một vài câu văn có sử dụng biện pháp so sánh hoặc nhân hóa để miêu tả một số cây xung quanh ?
	2. Nêu tâm trạng của các loài hoa vào mùa xuân ?
	Một số học sinh lớp tôi đã viết được những câu văn rất hay như:
	- Hồng nhung lộng lẫy trong chiếc áo đỏ thắm mịn màng.
	- Cúc vàng ủ rũ nhìn các bạn đi hội xuân. Nó không còn bộ quần áo nào lành lặn cả.
	Bằng cách luyện tập này thì việc vận dụng biện pháp nhân hoá vào bài viết của học sinh lớp tôi đã tiến bộ rõ rệt.
[bookmark: _5sfwtt41h67f][bookmark: _Toc143937036]	Giải  pháp 3: Rèn cách viết mở bài văn tả cây cối ấn tượng cho học sinh
	Trong các bài văn nói chung và bài văn miêu tả cây cối nói riêng thì mở bài là một phần vô cùng quan trọng. Bởi vì, phần mở bài sẽ tạo ra những ấn tượng đầu tiên cho người đọc khi bước vào trang văn của các em. Mở bài càng hay, càng tự nhiên, hấp dẫn thì càng cuốn hút người đọc, khiến người đọc muốn đến với các phần tiếp theo của bài văn. Vậy để học sinh biết cách viết mở bài sao cho thật ấn tượng, khéo léo và tự nhiên tôi không hướng dẫn các em một cách chung chung. 
	Khi dạy bài “Luyện tập tả cây cối (mở bài)” (trang 56, tiếng Việt 4, tập 1, bộ sách Cánh diều) ví dụ chỉ nói: Có hai cách mở bài: Trực tiếp và gián tiếp mà tiến hành theo một số cách cụ thể như sau:
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	a) Hướng dẫn học sinh viết mở bài bằng cách giới thiệu lí do có cây:
	Tôi hướng dẫn học sinh nhận rõ: có những cây từ khi sinh ra chúng ta đã thấy nó ở đó lặng thầm và bền bỉ tỏa bóng mát cho chúng ta như cây bàng ở sân trường, cây đa, cây si cổ thụ. Nhưng cũng có những cây được ông bà, bố mẹ mua về trồng hay do chính bàn tay chúng ta ươm mầm. Sau đó tôi yêu cầu học sinh kể lại lí do có cây để làm thành mở bài cho bài văn miêu tả cây cối.
	b) Hướng dẫn học sinh viết mở bài tại một thời điểm miêu tả cây:
	Như các em đã biết ở mỗi thời điểm khác nhau cây lại có vẻ đẹp riêng độc đáo.
	

	Ví dụ: Trong vương quốc của mùa hè: 
	- Những cây phượng bung tràn sắc đỏ.
	- Những cây bằng lăng khoác trên mình chiếc áo tím nhạt dịu dàng.
	- Sen trong hồ rực rỡ hồng tươi.
	- Những cây hoa sữa nở rộ, mùi hương nồng nàn theo gió.
	Chính vì vậy, tôi hướng dẫn học sinh có thể bắt đầu bài văn của mình từ một thời điểm tả cây.
	Tôi giới thiệu thêm: ngoài bốn mùa trong năm, các em cũng có thể tả cây ở những thời điểm nhất định trong ngày như vào buổi sáng sớm hay lúc hoàng hôn hoặc thời điểm sau cơn mưa cây cối được gột rửa trông mới mẻ, tươi tắn hơn.
	Tôi lưu ý học sinh khi dẫn dắt vào bài từ thời điểm tả cây cần chọn cho mình những hình ảnh thật đẹp, thật đặc trưng của mùa. Và từ đó, giới thiệu đến đặc trưng của cây trong mùa đó. 
	c) Hướng dẫn học sinh viết mở bài bắt đầu bằng một âm thanh nào đó tạo sự chú ý đến cây:
	Tôi đưa ra một ví dụ: "Lích chích! Lích chích!" Những chú chim sẻ ríu rít gọi nhau trong vòm lá khiến tôi phải ngước nhìn. Sừng sững hiện lên trước mắt tôi là cây bàng đang chuyển lá, báo hiệu mùa thu đã về." 
	Và phân tích: ta thấy, trong mở bài trên người viết đã miêu tả tiếng ríu rít, vui vẻ của những chú chim trong vòm lá khiến người viết phải chú ý từ đó bắt gặp hình ảnh cây bàng đang chuyển lá báo thu. Một cái cớ khá tự nhiên và khéo léo.
	d) Hướng dẫn học sinh viết mở bài bắt đầu bằng một câu hát hay câu thơ hay về cây định tả:
	Tôi đưa ra ví dụ: Mở bài tả cây bàng: Đã ai từng nghe ca từ đáng yêu và trong sáng trong bài hát "Cây bàng trước ngõ", chắc không thể nào quên: "Mùa đông áo đỏ, mùa hạ áo xanh. Cây bàng khi mở hội là chim hót vây quanh"... Tuổi thơ em lớn lên không những với câu chuyện của bà, lời ru của mẹ, sự răn dạy, chăm sóc của bố mà em còn lớn lên với cây bàng đầu ngõ. Khi em sinh ra cây bàng đã có rồi. Những đứa trẻ trong xóm ngõ quanh em mỗi người một hoàn cảnh, tính cách, sở thích,... Nhưng cây bàng là người bạn chung thân thiết vô vàn của chúng em".
	Với cách hướng dẫn này tôi đưa ra một bài tập nhỏ cho học sinh luyện tập vào buổi 2: Em hãy viết một mở bài tả cây cối bằng một trong các cách vừa học. 
	
	Ví dụ: Một số mở bài hay của học sinh lớp tôi :
	Mở bài tả cây cam tháng mười hai: "Tháng mười hai đến quê tôi với những cơn gió lạnh buốt và bầu trời lúc nào cũng một màu xám bạc không có chút nắng vàng ... Nhưng cũng không vì thế mà cảnh vật làng quê trở nên u ám, trái lại vườn quả quê tôi còn rực rỡ hơn bao giờ hết... Bởi đó là khi những quả cam bắt đầu chín mọng, sai lúc lỉu đầy cành, gọi người đến hái."
	Mở bài tả cây xoài mùa quả chín: "Khi mặt trời tháng sáu rót những tia nắng óng ả xuống mặt đất cũng là lúc cây xoài nhà tôi vào mùa quả chín. Mùi thơm ngọt ngào của những trái xoài vàng mọng trên cành theo làn gió sớm lan tỏa khắp vườn, khiến ai đi qua cũng phải dừng chân, ngước nhìn".
	Mở bài tả cây sấu sau cơn mưa: "Một buổi chiều tháng sáu, cơn mưa mùa hạ chợt đến, chợt đi, ào ạt cuốn sạch những lớp bụi xám phủ lên cây lá. Cũng nhờ cơn mưa kì diệu ấy, cây sấu trước nhà em trở nên tươi và mướt với một vẻ riêng, lung linh xanh ngọc dưới nắng". 
	Qua bài làm của học sinh có thể khẳng định các em đã biết viết mở bài bằng cách khéo léo dẫn dắt người đọc biết đến cây mình định tả bằng lí do có cây hay ở một thời điểm miêu tả cây hoặc bằng một âm thanh, một câu thơ, câu hát. Qua đó, chúng ta không chỉ thấy được cây muốn miêu tả mà còn cảm nhận được cái cây ấy thật đặc biệt với người tả.
	Tóm lại, ngoài bốn cách mở bài này còn có nhiều cách khác giúp các em có thể dễ dàng viết được mở bài tự nhiên. Và dù các em mở bài theo cách nào thì cũng cần phải nhớ rằng cách dẫn dắt tự nhiên và cảm xúc chân thành sẽ giúp các em có một mở bài hay và cuốn hút người đọc. Không nên viết những câu mở bài dập khuôn, sáo rỗng theo kiểu: "Trong vườn có rất nhiều loại cây nhưng em yêu quý nhất là cây xoài" hay "Nếu ai hỏi em rằng em yêu quý loài cây nào nhất thì em sẽ không ngần ngại trả lời ngay đó là cây cam"... Với những cách mở bài sáo mòn theo kiểu này dù các em có dùng nhiều từ bộc lộ cảm xúc như "yêu quý" hay "yêu thích" thì cũng không thể truyền cảm và làm lay động trái tim người đọc được.  
[bookmark: _pfxfrje4o3kd][bookmark: _Toc143937037]	Giải pháp 4: Rèn cách viết kết bài văn tả cây cối hay cho học sinh
	Nếu như mở bài tạo ra ấn tượng đầu tiên, quan trọng và lôi cuốn người đọc đến với các phần tiếp theo của bài văn thì một kết bài hay sẽ để lại dư âm lắng đọng sâu sắc trong lòng người đọc. Tuy nhiên, tùy vào vốn từ cũng như kĩ năng viết của mỗi người mà có cách viết kết bài khác nhau. Chính vì vậy, khi hướng dẫn các em viết kết bài trong bài văn miêu tả cây cối (trang 58, tiếng Việt 4, tập 1, bộ sách Cánh diều), tôi đã tiến hành theo một số cách như sau:
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	a) Kết bài bằng cách nêu  tình cảm, sự gắn bó của bản thân đối với cây:
	Như chúng ta đã biết, một trong các yếu tố góp phần tạo nên bài văn miêu tả hay đó chính là cảm xúc chân thành, tự nhiên. Kết bài là một trong những phần các em rất dễ dàng thể hiện tình cảm đối với cây định tả.
	Tôi đưa ra ví dụ về một kết bài tả cây cam: "Dù ở xa quê, nhưng mỗi khi mùa đông tới, tôi vẫn luôn nhớ về mảnh vườn nhà nhỏ xinh với những cây cam chín vàng - những cây cam ấy chính là món quà kì diệu của thiên nhiên, của đất đai dành tặng cho người dân quê tôi và mang lại cho chúng tôi những mùa đông ấm áp, ngọt ngào hương vị của quê nhà."
	Và phân tích: trong đoạn văn trên ta có thể dễ dàng cảm nhận được tình yêu và sự gắn bó của tác giả đối với cây trái quê hương. Bởi vì, có yêu mến thì tác giả mới thấy những trái cam nhỏ xinh ấy chính là món quà kì diệu của thiên nhiên dành tặng cho con người, mới cảm nhận được hương vị ngọt ngào của quê hương trong những quả cam ấy. Cách miêu tả như vậy giúp cho bài văn có nhiều cảm xúc hơn.
	b) Kết bài bằng cách nêu ý nghĩa và lợi ích của cây:
	Ở biện pháp này tôi cũng đưa ra một ví dụ cụ thể về kết bài tả cây mai: "Đứng bên cây ngắm hoa, xem lá, ta thầm cảm phục cái mầu nhiệm của tạo vật trong sự hào phóng và lo xa: Đã có mai vàng rực rỡ góp với muôn hoa ngày tết, lại có mai tứ quý cần mẫn, thịnh vượng quanh năm" (Nguyễn Vũ Tiềm).
	Phân tích ví dụ: trong kết bài của mình tác giả đã giúp người đọc cảm nhận được ý nghĩa của cây mai tứ quý "Cần mẫn và lặng lẽ - cây tô điểm cho cuộc sống của con người. Cây mai tứ quý chính là biểu tượng cho vẻ đẹp rực rỡ và thịnh vượng của cuộc sống. Kết bài này khiến cho bài văn tuy khép lại mà như mở ra mãi trong lòng chúng ta những âm vang sâu sắc. Và đây chính là cách kết bài có nhiều cảm xúc.
	c) Kết bài bằng cách nêu lợi ích, ý nghĩa kết hợp với việc bộc lộ tình cảm của mình với cây.
	Tôi giới thiệu ví dụ: Chiều chiều tôi thường ra đầu bản nhìn lên những vòm cây trám ngóng chim về. Người bản tôi nhìn lên cái ô xanh treo lơ lửng lưng trời ấy mà biết được sức gió. Xa quê đã ngót chục năm trời, tôi vẫn nhớ da diết những cây trám đen ở đầu bản. 
	Và tôi phân tích ví dụ cho học sinh hiểu để áp dụng vào bài của mình: 
	Đây là một kết bài rất hay và giàu cảm xúc. Ở đoạn kết bài này tác giả vừa cho ta biết ý nghĩa đặc biệt của cây trám đen với tác giả và với những người dân quê hương, lại vừa nói lên được tình cảm nhớ thương của mình đối với loài cây thân thuộc ở bản làng. Tình cảm tự nhiên và chân thành của tác giả đã thực sự lay động lòng người.
	Nhờ áp dụng cách viết kết bài như trên, sau khi đưa ra bài tập: Viết kết bài tả cây cối (theo một trong các cách vừa học). Học sinh hoàn thành tốt lớp tôi đã viết được những kết bài nhiều cảm xúc.
	Tôi lưu ý học sinh: Dù em chọn viết kết bài theo cách nào thì cũng cần viết một cách chân thực và giàu cảm xúc. Không nên viết những kết bài theo kiểu sáo mòn như: "Em rất yêu quý cây bằng lăng ấy " hay  " Mai này dù có đi đâu xa em cũng không bao giờ quên được cây phượng vĩ ở sân tường". 
	Những kết bài kiểu này khiến người đọc khó cảm nhận được tình cảm thực sự của các em đối với loài cây mà mình đang tả.
[bookmark: _canauo9jkdyc][bookmark: _Toc143937038]	Giải pháp 5: Hướng dẫn học sinh cách tả bao quát về cây 
	Khi chúng ta viết bài văn miêu tả cây cối thì không nên tả ngay từng bộ phận hay từng thời kì phát triển của cây mà nên tả bao quát để người đọc hình dung được tổng thể về cây. Đặc biệt là những cây có dáng hình và thế cây vô cùng độc đáo gợi lên nhiều liên tưởng thú vị.
	Ví dụ: Khi dạy bài “Luyện tập tả cây cối” (trang 52, tiếng Việt 4, tập 1, bộ sách Cánh diều)
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	Cho học sinh quan sát cây phượng đang mùa hoa và đọc câu văn tham khảo: "Mùa hoa nở đang bung tràn sắc đỏ rực rỡ dưới vòm trời mùa hạ".
	- Hỏi: Các em thấy cây phượng này trông giống hình ảnh nào ?
	Có em hình dung nó giống như một cây nấm đỏ khổng lồ và viết thành câu văn như sau: "Từ xa nhìn lại, cây phượng giống như một cây nấm đỏ khổng lồ trong vương quốc cổ tích".
	Còn khi tả cây bàng có bạn liên tưởng nó giống như một chiếc ô xanh nhiều tầng "Nhìn từ xa, cây bàng như một chiếc ô xanh nhiều tầng che rợp cả một khoảng sân".
	Nhà văn Vũ Tú Nam đã hình dung cây gạo: "Từ xa nhìn lại, cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ: mà hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hồng tươi, hàng ngàn búp nõn là hàng ngàn ánh nến trong xanh, tất cả đều lóng lánh, lung linh trong nắng".
	Có bạn lại tưởng tượng về cây gạo: "Cây gạo như một bông hoa lửa khổng lồ, thắp sáng cả góc trời mùa xuân".
	Qua các ví dụ trên chúng ta có thể thấy khi tả bao quát về cây các tác giả thường tả dáng hình và màu sắc nổi bật của cây. Đặc biệt các tác giả cũng thường liên tưởng, tưởng tượng cây giống như những sự vật quen thuộc, gần gũi xung quanh ta. Nhờ đó mà giúp người đọc hình dung cụ thể hơn về cây.
	Để tả dáng cây chúng ta có thể sử dụng các từ như: sừng sững, hiên ngang, nghiêng nghiêng hay thẳng tắp,...
	Và mỗi cây lại có những dáng hình riêng nên các em cần tưởng tượng xem vòm lá ấy, dáng hình ấy, ... giống như những sự vật nào ở xung quanh mình. Chính những liên tưởng thú vị đó sẽ khiến cây hiện lên với những vẻ đẹp riêng vô cùng độc đáo. Và khi tả bao quát về cây tôi lưu ý các em đừng quên tả lại màu sắc nổi bật của nó. 
	Ví dụ: Cây phượng mùa hè ngập tràn trong sắc đỏ. Mỗi bông hoa phượng ấy đã chào đón mùa hè đến với đất trời bằng vẻ đẹp lộng lẫy và rực rỡ nhất của nó.
	Tôi yêu cầu học sinh thực hiện bài tập vào buổi 2: Viết đoạn văn tả bao quát cây hoa sữa đang mùa hoa.
	Gợi ý: Cây hoa sữa với nhiều tầng chi chít hoa này giống với những hình ảnh nào ?
	Với sự liên tưởng độc đáo, thú vị học sinh lớp tôi đã viết được câu văn như sau: "Nhìn từ xa, cây hoa sữa giống như một chiếc ô xanh nhiều tầng khổng lồ".
[bookmark: _qs80spjf2q18][bookmark: _Toc143937039]	Giải pháp 6: Hướng dẫn học sinh tả chi tiết một số bộ phận của cây
	Khi học sinh đã nắm vững cấu tạo của bài văn miêu tả cây cối, để giúp các em đứng trước bất kì một cây nào cũng có thể viết được bài văn tả cây đó một cách dễ dàng và sống động tôi hướng dẫn các em cách lựa chọn từ ngữ để tả chi tiết một số bộ phận cơ bản của cây. Trên cơ sở những đặc điểm của từng bộ phận ấy, rồi sự thay đổi như thế nào theo không gian, thời gian,... các em đều có thể tả ngay được từng loại cây theo yêu cầu của đề bài. 
Ví dụ: Viết một đoạn văn tả một bộ phận của cây ở thời điểm nhất định. (bài 2a, trang 72, tiếng Việt 4, tập 1, bộ sách Cánh diều)
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       a) Tả thân, cành:
	* Tả thân: Khi tả thân cây chúng ta nên tả kích thước, hình dạng, vỏ cây và một số đặc điểm khác. 
	* Về hình dáng của thân tôi hướng dẫn học sinh ngoài các từ trong câu văn vừa ghi lại các em có thể sử dụng thêm các từ như: 
	- Nghiêng nghiêng, cong queo, mềm mại, uốn lượn,...
	- Vươn thẳng lên trời như một mũi tên, như cây nến khổng lồ,...
	* Trong cột đặc điểm của thân ta cũng có thể sử dụng một số từ như:
	- Thân cây có nhiều mấu lồi lõm như những vết sẹo, vững chãi.
	* Còn khi tả vỏ cây các em cũng có thể dùng những từ ngữ như: 
	- Màu nâu nhạt, nâu xám, lốm đốm bạc, mốc thếch, bạc phếch, nhẵn mịn, xù xì,...
	Tóm lại, có nhiều khía cạnh để miêu tả thân cây. Thực tế rất nhiều học sinh viết câu tả thân cây cụt ngủn vì các bạn ấy mới tả một đặc điểm của thân như: "Thân cây cao lớn" hoặc "Thân cây có màu nâu"... Trong khi, tả thân cây chúng ta nên miêu tả nhiều đặc điểm, nhiều khía cạnh như: Hình dáng, chiều cao, chiều rộng, màu sắc và đặc điểm của vỏ cây. Tuy nhiên tôi không yêu cầu học sinh nhất thiết phải tả đầy đủ những khía cạnh này mà nên chọn những gì đặc biệt để tả.
	* Tả cành: 
	Thực tế cho thấy học sinh có thể dễ dàng viết được câu văn tả thân cây, lá cây nhưng thường gặp khó khăn khi viết những câu văn tả cành cây. Các em hoặc thuộc trường hợp không biết tả đặc điểm nào của cành cây, hoặc thuộc trường hợp thấy cành cây chẳng có gì đặc biệt để tả. Vì thế, tôi đưa ra một số câu văn cho học sinh tham khảo:
	- Cành bàng tỏa rộng và trải bung ra không gian tấm thảm lá xanh thẫm. 
	- Từ thân cây tỏa ra những cành xà cừ mập mạp, chắc khỏe như những cánh tay vươn cao đỡ tầng lá xanh thẫm. 
	Như vậy, có thể thấy các tác giả thường tả kích thước, hình dạng, hay trạng thái và một số đặc điểm khác của cành cây. Như: có cành mập mạp, chắc khỏe, có cành cây lại cao, tỏa rộng, có những cành thì như trải bung ra không gian tấm thảm lá xanh thẫm, hay có những cành cây thì được liên tưởng như những cánh tay vươn cao.
	Cũng như thân cây, tôi yêu cầu các em tự hoàn thiện các từ tả cành bằng cách bổ sung thêm các từ ngữ để viết được câu văn tả cành dễ dàng hơn. Cụ thể:
	- Khi tả kích thước của cành có thể miêu tả cành cây: Gầy guộc, mảnh mai, mảnh khảnh ...
	- Về hình dạng của cành có thể thêm: ... như gọng của chiếc ô xanh khổng lồ.
	- Khi tả những đặc điểm khác của cành ngoài từ chắc khỏe có thể miêu tả: cành mềm mại, dẻo dai, phủ đầy lá dày, hay gợi màu sắc của cành cây như: Đen đúa, xanh lục, nâu nhạt ...
	- Mỗi cành cây lại ở trong một trạng thái khác nhau: có cành thì vươn cao, có cành đan vào nhau hay tỏa ra nhiều hướng, tầng nọ trồng lên tầng kia hay rung rinh, run rẩy trong gió, ...
	Viết câu văn tả cành cũng giống như tả thân cây nếu chúng ta tìm được nhiều khía cạnh thì sẽ không gặp khó khăn khi miêu tả cành cây nữa.
	b. Tả gốc:
	Để biết khi miêu tả gốc cây ta nên chọn những khía cạnh gì và thường dùng những từ ngữ nào tôi cho học sinh tham khảo một số câu văn tả gốc cây lộc vừng và cây hoa sứ như sau: "Sát bên bờ hồ, một cây lộc vừng cổ thụ bề thế, uy nghi, gốc to bành như một khối đá lớn, hai người ôm không xuể." "Gốc sứ rất to, đường gỗ gồ lên trổ những hình thù kì quái."
	Sau đó tôi yêu cầu học sinh tìm các từ ngữ tả kích thước, hình dạng, đặc điểm của gốc cây trong các câu văn trên. Bài làm của học sinh như sau:
	Kích thước
	Hình dạng 
	Đặc điểm khác

	- To bành.
- ... người ôm cũng không xuể.
	- Như một khối đá lớn.
- Như những hình thù kỳ quái.
	- Gồ ghề.


	Nhìn vào bảng trên chúng ta thấy, gốc cây thường được miêu tả về hình dạng, kích thước và một số đặc điểm khác của nó. Việc miêu tả thường được kết hợp với các hình ảnh so sánh, liên tưởng thú vị. Ngoài những từ ngữ, hình ảnh như trên và tùy vào trí tưởng tượng mà mỗi học sinh mà gốc cây lại hiện lên với những hình dạng khác nhau. Tôi hướng dẫn học sinh tìm hiểu và bổ sung vào bảng từ như sau:
	Kích thước
	Hình dạng 
	Đặc điểm khác

	- To bành
- ... người ôm cũng không xuể.
- To bằng ngón chân cái, to bằng cột đình, to bằng cổ chân 
- Rộng bằng ... vòng tay ôm
	- Như một khối đá lớn.
- Như những hình thù kỳ quái.
- Như một cột đá khổng lồ.
	- Gồ ghề.
- Nâu sẫm, nâu đen.
- Trắng đục.
- Đen đúa, mốc meo.
- Xù xì, gai góc.
- Vững chãi. 


	Trên đây chỉ là một vài gợi ý, tôi yêu cầu học sinh tiếp tục bổ sung thêm nhiều từ ngữ và hình ảnh so sánh, nhân hóa hay hơn nữa để vận dụng vào tả gốc cây của mình.
	c) Tả rễ
	Muốn viết được bài văn tả cây cối hay thì trong bài làm của mình nếu các em thấy bộ rễ của cây nổi hẳn lên trên mặt đất hay những cây có rễ mọc ra từ thân thì các em cần miêu tả nó.
	Bộ rễ của mỗi loại cây lại khác nhau nên không nhất thiết phải miêu tả tất cả các đặc điểm của nó mà chỉ lựa chọn những chi tiết tiêu biểu nhất như về hình dạng, màu sắc hay kích thước.
Tôi lưu ý học sinh: Không phải loài cây nào cũng có rễ nổi lên mặt đất để có thể dễ dàng quan sát như cây đa, cây si, cây bàng mà có những cây rễ ăn sâu xuống lòng đất không thể quan sát được, nên khi tả những cây như vậy thì các em không cần đi quá chi tiết về rễ cây.
	d) Tả lá 
	Cũng giống như thân, cành, gốc, rễ, khi tả lá chúng ta cũng cần tả về màu sắc, hình dạng, kích thước hay âm thanh của lá.
	Ví dụ:
	- Màu sắc: xanh đậm, xanh ngọc, xanh cốm, thậm chí có cả lá đỏ rực, vàng tươi.
	- Hình dạng: mỗi chiếc lá lại có một hình dạng riêng: thon dài, tròn trịa, giống vầng mặt trời xanh, giống ngôi sao xanh, giống bông hoa xanh, ...
	- Kích thước: có loại nhỏ xíu như giọt nắng xanh, có loại to bằng bàn tay, thậm chí có những chiếc lá "khổng lồ như chiếc mâm xanh", có loại dày dặn, có loại lại mỏng tang. Ngoài ra để tả lá được sinh động và hấp dẫn thì cần tả thêm âm thanh của nó như: Xào xạc, lào xào, rì rào, lao xao. 
	Lưu ý: Khi tả âm thanh nên kết hợp với biện pháp so sánh, nhân hóa để câu văn hay nhất và cuốn hút nhất.
[bookmark: _GoBack]	Ngoài ra, để phân biệt giữa các loài cây với nhau các em cần nắm được một số bộ phận nổi bật của nó để tả. Ví dụ: Tả cây ăn quả ta cần lưu ý thêm về những chùm quả trĩu trịt, chín mọng, ... Khi tả cây hoa lại phải đặc biệt chú ý đến những bông hoa, cành hoa, hương hoa. Riêng cây bóng mát ta cần tả trọng tâm của nó là vòm lá và tán lá. 	
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Luyén tap ta cay coi

=2
(M8 bai)

1. X8p cdc doan mé bai dusi day vao nhém thich hop:

a) Nude Viét Nam xanh muén ngan cdy 16 khdc nhau. Cay ndo cong dep, cay
ndo cing quy, nhung than thudc nhét vén 1a tre noa.
THEP MO, Cay tre Viet Nom
b) Bai ngd qué em ngdy céng xanh 16t
NGUYEN HONG, Bdi ngo
) & ddu bén 16i c6 cay frém den bén canh cay frém tréng
VIHONG - HO THUY GIANG, Cay fram den
d) Lang qué Viét Nam thudng nhiéu ao hé. Vuon ra trén ao 1a gién mudp hoa
vang, gian bi hoa fréng, gidn d& van hoa fim. Cén trén mat nuéc ao hodc con
ngdi ria lang thudng Ia nhing bé rau mudng bap bénh
BANG SON, B rau muting
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(Két bai)

1.Ngi dung va s& cau frong doan két cia bai van dudi day c6 gi khdc dogn két

cUa bai van Cay si (trang 35)?

sau rieng

Sdu riéng 4 logi fréi quy cGa mién Nam. Huong vi
né hét suc déc biét, mui thom dam, bay rét xa, lau
tan trong khang khi. Con hang chyc mét méi 16i noi
dé sdu rieng, huong da ngdo ngat xdng vao canh
moi. S&u riéng thom mui cla mit chin quyén véi huong
budi, béo cdi béo cla tring ga, ngot cdi vi ca mét ong
gia han. Huong vi quyén ro dén ki la.

Hoa sdu riéng trd vao cudi nam. Gié dua huong thom ngdt nhu huong cau,
huong busi tod khdp khu vusn. Hoa d@u ting chum, mau trdng ngd. Canh
hoa nhé nhu vdy ¢, hao hao gidng cénh sen con, lac ddc vai nhuy i fi gioa

nhing cdnh hoa. Mi cuéng hoa ra métrdi. Nhin tri sdu riéng lung lang dusi
ranh trana aifna nhima 12 B&n Moa tréi rd van thana Tir théna Nam ta
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2. Viét mét doan van (cba bai van td cay c6i ma em da Igp dan y) theo 1trong 2
yéu cdu sau:
a) Té mdt bg phan clia cay & théi diém nhat dinh.
b) Té mét bd phan cla cay thay ddi & nhing théi diém khdc nhau.
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Tacay coi
(CAu tao clia bai van)
I. Nhan xét

Boc bai van sau va trd 161 cau héi
cay si

Cay si bao gié ciing gid hon nhong
cay khdc, 10 cay si ¢d thy bén giéng
déu lang dén cay si bé fi trong hon
non b cia bng

RE si lam thanh bg “rau” doc ddo
cUa si. B rau si rét ram va dai. Nhong
ngdy sdp mua hodc sau mua, cdy si
lgi cang gia thém vi ru ¢ fréing ra.
Cay si khdc cay dala nhong chém rau
Gy khang thanh nhong than phy, mé bao gi¢ cing vén chi la b réu loa xod.
Con cay da, dén mot ngdy ndo d6, c6 nhing rdu sé an xudng dat, 16n lén,
thanh than cay: mot cay da c6 khi c6 dén nam, sdu géc.

L si tuy nhé nhung nhiéu nén bao gié cing cho béng mdt. Bude vao dudi
béng mot cdy si, s& vao tung chdm réu, ta cém thdy mét rugi va quén ngay
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Il Luyén tap
Trinh fy miéu 1d frong bdi véan sau c6 gi khdc bdi van Cay si?
cay bang

BGi véi Thuy, cay bang ndy that than
thiét. Moa heé, hét tang 16 no dén téng G
kia che kin khéng cho mét tia néng nhé roi
duoc xudng dét. Nhing cdi |a to cia né
toan mdt méau xanh ngét, mau xanh mat
mé biét bao nhiéu!

Sang cudi thu, 1d cba né ngd méau vang
fia, céi mau tia ki diéu Gy khong thé théy &
bét c& mt cay ndo khdc, cang nhin cang
thdy dep. B anh hoa si ndo pha duoc
dong cdi mau fia dy cva ld bang cudi thu!

Qua moa déng, cdy bang tryi khang
con mét 16, canh nhu khé lqi, in frén nén trdi dyc. Trong nhing ngay rét nhét,
dam canh fro fryi d6 nhu ¢8 co minh lgi dé chiu cho duoc cdi rét budt cia
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Luyéntap ta cay coi

(Tim Yy, lap dan y)
Dua véo két qud quan sat &Bai 3, fim y va Iap dan y cho bdi van t& mét cay hoa
(hodc cay an qua, cdy bong mdt, cdy luong thue, cdy canh) ma em yéu thich.

ﬂhét vé gi?: Ta mét cay hoa (hodc cay an qua, cay bong mat, cay luong
thyc, cay canh).
2) Sl dung so dé tu duy:
— Viét ra gidy bat ki tif nao thé hién suy nghi hoc két qua quan sat clia
em (tif khod).
—Sépxépy:
+ N&i céc tir khoa c6 quan hé gén nhét véi nhau.
+ B& bét nhiing ti khéng phis hgp hogic khong can thit.
+Sap xép cac tif khoa theo thif bac tii y 16n dén y nhé.




